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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	4233
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	2 
	4234
	Dương việt Bắc
	Hòa Trạch, Bố Trạch

	3 
	4235
	Nguyễn Ngọc Nhật
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	4 
	4236
	Đặng Thắng
	Hải Phú, Bố Trạch

	5 
	4232
	Mai Văn hạnh
	Quảng Văn, Ba Đồn

	6 
	4231
	Hồ Hải
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	7 
	4230
	Nguyễn Xữ
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	8 
	4229
	Hoàng Quang Triều
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch

	9 
	4227
	Lê Thanh Hóa
	Hải Phú, Bố Trạch

	10 
	4226
	Dương Văn ý
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	11 
	4237
	Lê Thảo Nhi
	Hải Đình, Đồng Hới

	12 
	4238
	Trần Đình hùng
	Đức Trạch, bố Trạch

	13 
	4241
	Trần Anh Tuấn
	Thanh Trạch, bố Trạch

	14 
	4240
	Trần Thị Hoa
	Thanh Trạch, bố Trạch

	15 
	4239
	Nguyễn Thị Thu
	An Ninh, Quảng Ninh

	16 
	4242
	Trương Thị Liễu
	Quảng Sơn, Ba Đồn

	17 
	4265
	Đặng Văn Đà
	Đức Ninh, Đồng Hới

	18 
	4264
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
	Hải Thành, Đồng Hới

	19 
	4263
	Nguyễn Thị Huyền
	Phú Trạch, Bố Trạch

	20 
	4253
	Hoàng Xuân Cường
	Phú Thủy, Lệ Thủy

	21 
	4254
	Nguyễn Văn Dương
	Văn hóa, Tuyên Hóa

	22 
	4255
	Nguyễn Trọng Nhân
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	23 
	4256
	Lê Văn Tý
	Duy Ninh, Quảng Ninh

	24 
	4257
	Nguyễn Quang Trung
	Ngư Thủy, Lệ Thủy

	25 
	4258
	Đoàn Như Ngọc
	Đồng Hải, Đồng Hới

	26 
	4259
	Hoàng Văn Biểu
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	27 
	4260
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Cự Nẫm, Bố Trạch

	28 
	4261
	Mai Văn hòa
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	29 
	4262
	Nguyễn Văn Tình
	NTB, Lệ Thủy

	30 
	4252
	Phan Tiến Quang
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	31 
	4251
	Hoàng Kim Nam
	Đức Trạch, Bố Trạch

	32 
	4250
	Trần Hải Nam
	Phong Nha, Bố Trạch

	33 
	4248
	Mai Chí Thanh
	Sơn hóa, Tuyên Hóa

	34 
	4249
	Đinh Mậu Ánh
	Tân Thủy, Lệ Thủy

	35 
	4247
	Nguyễn Thị Thủy
	Mai Thủy, Lệ Thủy

	36 
	4246
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Ba đồn, Ba đồn

	37 
	4245
	Ngô Văn Ngọc
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	38 
	4244
	Võ Văn Thường
	Đức Trạch, Bố Trạch

	39 
	4243
	Trương Đình Chiếm
	Quảng Thọ, Ba đồn

	40 
	4131
	Trần Thị Thúy Nga
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	41 
	4130
	Trần Thị Hằng
	Quảng Hưng, Quảng Trạch

	42 
	4129
	Trần Thị Nga
	Quảng Thạch, Quảng Trạch

	43 
	4128
	Nguyễn Thị Yến
	Duy Ninh, Quảng Ninh

	44 
	4127
	Mai Thị Ngân
	Quảng Trường, Quảng Trạch

	45 
	4126
	Trần Nam Hải
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	46 
	4125
	Hoàng Thị Thủy
	Dương Thủy, Lệ Thủy

	47 
	4124
	Hoàng Triệu
	Quảng Văn, Ba đồn

	48 
	4132
	Trần Văn Hiếu
	Ngân Thủy, Lệ Thủy

	49 
	4133
	Phan Hiếu Trung Anh
	Đồng Phú, Đồng Hới

	50 
	4134
	Nguyễn Quang Tưởng
	Ba đồn, Ba đồn


